
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VIỆT NAM    

PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KĐCL CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM LAS-XD1670 

Đ/c: Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội 
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PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 

1.Thông tin khách hàng cung cấp: 

Đơn vị yêu cầu : Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Camel Việt Nam 

Địa chỉ : Thôn Dược hạ. Xã Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam  

Tên mẫu thí nghiệm:  Vữa rót tự chảy gốc xi măng GROUT A10 

2. Thông tin phòng thí nghiệm cung cấp: 

Tiêu chuẩn kỹ thuật:     ASTM C109, ASTM C940-10 

Thiết bị thí nghiệm:      Máy nén, đồng hồ bấm giờ, khuôn gá, bộ thí nghiệm chung… 

Ngày gửi mẫu:              24/03/2026 

Ngày hoàn thành:          21/04/2026 

3.Kết quả thí nghiệm, nhận xét: 

STT Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Kết quả Yêu cầu 

1 Dạng sản phẩm 
- Dạng bột 

Màu xám 

Dạng bột 

Màu xám 

2 Độ chảy xòe sau khi trộn Cm 28 ≥22 

3 Độ tách nước % 0 0 

4 
Thời gian ninh kết 

Bắt đầu Giờ 5h ≥3 

5 Kết thúc Giờ 11h10p ≤12 

6 Cường độ chịu nén 

3 ngày Mpa 43 ≥40 

7 ngày Mpa 52 ≥50 

28 ngày Mpa 64 ≥60 
 

Nhận xét: Mẫu thí nghiệm chỉ tiêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật. 

4. Những người thực hiện, chứng kiến: 

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026 

                             

   

Ghi chú: 

1. Mẫu đo đơn vị yêu cầu mang đến PTN 

2. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu trên. 

3. BM-75/LAS-XD1670 Không được sao chép 1 phần KQTN nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của PTN. 
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